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CHỦ ĐỀ 1. DAO ĐỘNG
BÀI 1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
MỞ ĐẦU
Hằng ngày, chúng ta thấy rất nhiều chuyển động, trong đó, vật chuyển động qua lại quanh một vị trí cân bằng. Chuyển động của người chơi đu là một ví dụ như vậy (Hình 1.1).
[image: https://lh6.googleusercontent.com/LhjtyPmBfHhLWr8KXsAA04zsnqWxDNRS-W-ZtfWylLpRcuufvv5azSoZjhfrRkbN8DuJFuaTY5CVkeyTmW-rzGBJCcfd5owvtjQSD40vIMaIQIvP8BhZZKIxBBaNxfMFM4kj03NNeAyozdn0-Fa6dw]
[bookmark: _GoBack]Những chuyển động đó được gọi là dao động. Mô tả dao động như thế nào?
Trả lời:
Chuyển động của người chơi đu là một dạng dao động lặp lại, có tính chất chu kỳ. Trong quá trình chơi đu, người chơi được treo lên bằng một sợi dây có độ dài nhất định và sau đó được thả xuống để dao động.
Khi người chơi đu thả xuống, trọng lực sẽ tác động lên cơ thể và kéo người chơi xuống dưới. Khi người chơi đạt đến điểm thấp nhất trong dao động, tốc độ sẽ đạt đến giá trị lớn nhất và năng lượng cơ giác sẽ được chuyển đổi thành năng lượng động học.

I. DAO ĐỘNG
CH 1. Dùng một lò xo, một quả cầu nhỏ bằng kim loại, sợi dây và giá thí nghiệm, thảo luận với bạn xây dựng phương án và thực hiện phương án tạo ra dao động của quả cầu treo ở một đầu lò xo.
Trả lời:
Phương án thí nghiệm như sau:
[image: https://lh4.googleusercontent.com/4gfDcYbsecdRUgMxWOtVvMv6kVAQRi507YFJa9pB4Sn1nUhISaFGQEJNa9iMAbUeObAInW_xy5hh6apSA3mEAtzaMahgLjQGGA2O6600t7lvL-Kei22qPBTdMnKJoZgEbi4uwMP3UJLiCVZF2M6Xxw]
- Một đầu lò xo móc vào giá treo nằm ngang (lò xo có chiều dài ban đầu ℓ0)
- Đầu còn lại gắn quả cầu nhỏ bằng kim loại. Tại VTCB, lò xo dãn ra một đoạn ∆l0.
- Dùng tay kéo vật theo phương thẳng đứng hướng xuống dưới sau đó thả tay để lò xo dao động.

CH 2. Nêu ví dụ về dao động mà bạn quan sát được trong thực tế.
Trả lời:
Ví dụ về dao động mà em quan sát được trong thực tế:
· Dao động của xích đu.
· Dao động của pít tông trong động cơ.
· Dao động của cành cây trước gió.
· …

CH 3. Với một cái thước mỏng đàn hồi, hãy đề xuất phương án tạo ra dao động tự do của thước và mô tả cách làm.
Trả lời:
[image: https://lh4.googleusercontent.com/X6QGyLYU2ETYxmftqfXTfYqC6b8kxqMlVjwuVkYvUifpo16-0dN_pjaR40v9579wBBDjCeJjkK-iWMks3iyawIF0pMCcE3841BW60-3P8BpltnwAHopE5ItSqrfzxEBA0o09XvarqpSHOHoD9KlslQ]
Bố trí thí nghiệm như hình trên:
- Một đầu thước đặt trên mặt bàn, dùng một tay giữ chặt đầu thước đó lại.
- Dùng tay còn lại gẩy mạnh đầu còn lại của thước.
Ta thấy đầu thước tự do dao động quay vị trí cân bằng. Gẩy càng mạnh thì thước dao động càng mạnh và ngược lại.

LT 1. Nếu bỏ qua lực cản, chuyển động nào sau đây là dao động tự do:
A. Một con muỗi đang đập cánh.
B. Tòa nhà rung chuyển trong trận động đất.
C. Mặt trống rung động sau khi gõ.
D. Bông hoa rung rinh trong gió nhẹ.
Trả lời:
A, B, D luôn có lực tác dụng trong lúc chuyển động.
C. Mặt trống rung động sau khi gõ sẽ dao động qua lại quanh VTCB (vị trí đứng yên của mặt trống lúc chưa gõ).

CH 4. Từ đồ thị Hình 1.7, mô tả sự thay đổi li độ của xe theo thời gian.
Trả lời:
Li độ của xe thay đổi theo thời gian dưới dạng đồ thị có đường hình sin.

CH 5. Tìm mối liên hệ giữa chu kì T và tần số f của dao động.
Trả lời:
Ta đã biết:
· T: chu kì là khoảng thời gian để vật thực hiện được một dao động.
· f: tần số là số dao động vật thực hiện được trong một giây.
⇒ f =  1/T

LT 2. Xác định biên độ, chu kì và tần số của dao động có đồ thị li độ – thời gian được biểu diễn ở Hình 1.9.
Trả lời:
Biên độ: A = 10 cm
Chu kì: T = 120 ms
Tần số: f =  1/T= 1/120 Hz

Vận dụng. Tim co bóp theo nhịp do được điều khiển bằng một hệ thống các xung điện dẫn truyền trong cơ tim. Máy điện tim ghi nhận những xung điện này và hiển thị dưới dạng đường điện tâm đồ. Đó là những đường gấp khúc, lên xuống biến thiên theo nhịp co bóp của tim. 
Dựa vào hình ảnh điện tâm đồ ở Hình 1.10, xác định chu kì đập của tim. Biết rằng mỗi khoảng vuông (theo chiều ngang) tương ứng với khoảng thời gian 0,12 s.
[image: https://lh5.googleusercontent.com/n9pUXDnLVNB0rhfE3Xn0PKwd8IxcndCJuEXnHGhea0_KqSaSVoCi3o6yRC0BKzoplzo-8Fx2LikI6YFjYMkkJxXaJXR8M383ho7Il19G9uqyyUX8DR_mw7s70WZQqqLHA8Y_fG2GOLyDKpIl8soPgg]
Trả lời:
[image: https://lh6.googleusercontent.com/mlTcXI_qIguD1ISol6r1YV9hKI5YhzF_kTWSqPBfocxLaY6aU_17-vbn8GD1QbXCD6MHWdjydD_agOtbjgNiHLsLRBnXTAZu_yol-2NljMChBYwlwmU4p6s-q8wV2ztzVDyPItgBsW-fMctOzcAHTQ]
Xác định chu kì T dựa vào việc tính độ dài từ A đến B.
Từ A đến B có xấp xỉ 7,5 ô vuông.
Suy ra chu kì T = 7,5 . 0,12 = 0,9 s

II. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
CH 6. Thế nào là dao động điều hoà?
Trả lời:
Dao động điều hoà là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hoặc sin) của thời gian, được biểu diễn dưới dạng x = Acos(ωt + φ).

CH 7. Tần số góc và tần số của dao động điều hoà có liên hệ như thế nào?
Trả lời:
Mối liên hệ giữa tần số góc và tần số: ω= 2π/T=2πf

CH 8. Dựa vào đồ thị Hình 1.12, xác định các đại lượng sau:
a) Tần số góc của dao động.
b) Biên độ của dao động.
c) Vận tốc cực đại của vật dao động.
d) Gia tốc cực đại của vật dao động.
Trả lời:
a) Từ đồ thị hình 1.12a ta xác định được chu kì T = 0,4 s
Tần số góc: ω= 2π/T= 2π/0,4=5π (rad/s)
b) Biên độ: A = 0,02 m = 2 cm
c) Từ đồ thị hình 1.12b ta xác định được vận tốc cực đại: Vmax= 0,3 m/s
d) Từ đồ thị hình 1.12c ta xác định được gia tốc cực đại: amax = 5 m/s2

CH 9. Xác định pha của dao động tại vị trí 3 và vị trí 4.
[image: https://lh4.googleusercontent.com/nRUX2wmjJtmDzgNFzYEDhCiTcmmqfxV9CrJQ0vD4w1Db7l_sKSp1mjNSGuK2lyVBGYnDdAVdzn35Z1A4k0PL_5hEKRxxb0XRpOTxpgfrt-9zQFiwmwfbIOCZ7odw5BCE1d-Q2UW__xzj4_HJG4WHEA]
Trả lời:
Li độ x=Acos(ωt+φ)
Tại thời điểm t = 0, li độ x = A sau đó li độ giảm dần, vật chuyển động theo chiều âm. Do đó, pha ban đầu của dao động là φ = 0
Vật chuyển động trong thời gian T/2 đến vị trí 3, thực hiện nửa dao động tương ứng với góc π rad.
Pha của dao động tại vị trí 3 là ωt+φ = 3π/2 + 0 = 3π/2 (rad)
Vật chuyển động trong thời gian 3/4 đến vị trí 3, thực hiện 3/4 dao động tương ứng với góc 3π/2 rad.
Pha của dao động tại vị trí 3 là ωt+φ = 3π/2 + 0 = 3π/2(rad)

LT 3. Một vật dao động điều hòa với phương trình li độ:…
Trả lời:
Tính giá trị của biểu thức ωt+φ khi t = 1/30 s. Ta có:
Ωt + φ = (10π.1/30) + π/2 = 5π/6 rad

LT 4. Mô tả trạng thái của hai vật dao động ở thời điểm t3 và t4, trong đồ thị Hình 1.14.
[image: https://lh6.googleusercontent.com/-uFIJZpqfBmAFDwX-dIJS-zhdjVOQKC5AlcPL8dPIZAnTR467-NEcLxfZC6d8Ul3OfgIMKP4un7soqDi9VUgiiJA1yhEzOOopRdg47n6XQ7APT7c6QM9ZC8nBpwOazu37mFCt_XS6a1OwSJbq-Au2g]
Trả lời:
- Tại thời điểm t3 cả 2 vật dao động đều có li độ bằng 0 (ở VTCB) và di chuyển theo chiều âm (đi ra biên âm).
- Tại thời điểm t4 cả 2 vật dao động đều ở biên âm (tương ứng với dao động của chúng) và đang chuyển động hướng về VTCB.

LT 5. Đồ thị Hình 1.18 biểu diễn hai dao động ngược pha. Dựa vào đồ thị, xác định độ lệch pha của hai dao động này.
[image: https://lh3.googleusercontent.com/GZN2FBioe5fpAR6L23_qtMUmLKngplFL83go-njh7QE0e_6-Si_O7nmojKKRYix3ZyXInxw08w4I1Uhk5TA9gMjv1Czb4zFPLWl2UQsFKkWPfa9gZtUNe6IMZ7JNV-H6uBOzopghxa3GlymKuZZUqQ]
Trả lời:
Hai dao động cùng chu kì dao động là T
Độ lệch thời gian của hai dao động khi cùng trạng thái là T2
Độ lệch pha của hai dao động: △φ = △t/T = (T/2).T = 1/2  dao động
Một dao động tương ứng với 2π (rad)
=> △φ= ½. 2π= π (rad)
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Hinh 1.10. Mot hinh anh dién tim do
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Hinh 1.14. D6 thi li d6 — thoi gian cuia hai dao dong cung pha
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